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DANH SÁCH CÁ NHÂN

Tuyên dương và trao Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần IV năm 2015

________

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chuyên môn/

nghiệp vụ
	Đơn vị
	Chức vụ

	1. 
	
	Nam
	Nữ
	
	
	

	1
	LÊ THỊ HUỆ 
	
	1987
	Bác sĩ
	Bệnh viện Thống Nhất
	- Bác sĩ Khoa Nội cơ xương khớp

- UVBCH Đoàn Bệnh viện, Bí thư Chi đoàn Nội cơ xương khớp

	2
	NGUYỄN NGỌC KHÁNH

 
	1985
	
	Bác sĩ
	Bệnh viện Thống Nhất
	- Bác sĩ Khoa Nội nhiễm

- UVBTV Đoàn Bệnh viện, Bí thư Chi đoàn Nội nhiễm – Y học cổ truyền

	3
	DIỆP QUẢNG MINH

 
	1982
	
	Bác sĩ 
	Bệnh viện Thống Nhất
	- Bác sĩ Khoa Hóa sinh

- UVBCH Đoàn Bệnh viện

	4
	BÙI QUỐC THẮNG
	1982
	
	Bác sĩ
	Bệnh viện Chợ Rẫy
	- Bác sĩ Khoa Hồi sức phẫu thuật tim

- UVBCH Thành Đoàn TP.HCM, Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện Chợ Rẫy

	5
	NGÔ QUANG DUY
	1982
	
	Bác sĩ
	Bệnh viện Nhân dân Gia Định 
	- Bác sĩ Khoa Ngoại tiêu hóa

- Bí thư Đoàn Bệnh viện

	6
	HUỲNH VĂN BÌNH


	1980
	
	Bác sĩ
	Bệnh viện Nhân dân Gia Định
	- Bác sĩ Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức
- Đoàn viên

	7
	HUỲNH KIẾN HUY
	1984
	
	Điều dưỡng
	Bệnh viện Nhân dân Gia Định
	- Điều dưỡng Khoa Thăm dò chức năng
- Phó bí thư Chi đoàn Khối Cận lâm sàng

	8
	HỒ THỊ MINH XUÂN


	
	1983
	Dược sĩ
	Bệnh viện Tai Mũi Họng
	- Dược sĩ lâm sàng

- Đoàn viên

	9
	VÕ THỊ ĐOAN PHƯỢNG
	
	1984
	Bác sĩ
	Bệnh viện Da Liễu
	- Bác sĩ phòng Kế hoạch tổng hợp
- Bí thư Chi đoàn Bệnh viện Da liễu

	10
	NGUYỄN THỊ THU HIỀN
	
	1980
	Bác sĩ
	Bệnh viện Truyền máu Huyết học
	- Phó trưởng Khoa Huyết học Trẻ em I
- Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện

	11
	CHÂU TRẦN MINH NGHĨA

 
	
	1982
	Xét nghiệm
	Bệnh viện Truyền máu Huyết học
	- Kỹ thuật viên , Trưởng khoa Tiếp nhận hiến máu.

- Bí thư Chi đoàn Ngân hàng máu

	12
	NGUYỄN THÁI NGỌC PHONG
	
	1985
	Điều dưỡng
	Bệnh viện Truyền máu huyết học
	- Điều dưỡng trưởng Khoa Huyết học Trẻ em I
- Phó Bí thư Chi đoàn Quyết Tiến 

	13
	TRẦN THỊ THÙY LINH
	
	1985
	Điều dưỡng
	Bệnh viện Nhi Đồng 2
	- Điều dưỡng Khoa Thần kinh 
- UVBCH Chi đoàn Lâm sàng 2

	14
	PHẠM CÔNG LUẬN
	1985
	
	Bác sĩ 
	Bệnh viện Nhi Đồng 2
	- Bác sĩ Khoa Hồi sức

- Đoàn viên

	15
	ĐỖ THỊ LÝ


	
	1988
	Y sĩ
	Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh
	- Y sĩ Khoa Nội 3

- Đoàn viên

	16
	TRẦN THỊ MỸ HẠNH
	
	1987
	Y tế công cộng
	Bệnh viện Hùng Vương
	- Nhân viên Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn. 

- UVBCH Đoàn cơ sở Bệnh viện Hùng Vương

	17
	ĐẶNG THỊ THUẬN THẢO
	
	1984
	Dược sĩ
	Bệnh viện Từ Dũ
	- Nhân viên Khoa Dược

- UVBCH Đoàn cơ sở Bệnh viện Từ Dũ, Bí thư Chi đoàn Cận lâm sàng

	18
	HUỲNH THỊ HỒNG GẤM
	
	1982
	Dược sĩ
	Bệnh viện Từ Dũ
	- Nhân viên Khoa Dược

- Đoàn viên

	19
	TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT
	
	1986
	Nữ hộ sinh
	Bệnh viện Trưng Vương
	- Nữ hộ sinh Khoa Sản
- Đoàn viên

	20
	LÝ THỊ MI

 
	
	1985
	Nữ hộ sinh
	Bệnh viện Trưng Vương
	- Nữ hộ sinh Khoa Sản
- UVBCH Đoàn Bệnh viện Trưng Vương

	21
	PHAN NGUYỄN QUỐC THUẬN
	1987
	
	Bác sĩ
	Bệnh viện Quận 2
	- Bác sĩ Khoa Phụ sản

- Đoàn viên

	22
	ĐỖ THỊ PHƯỢNG LINH
	
	1983
	Thạc sĩ Công nghệ sinh học
	Viện Sốt rét – KST – CT TP. HCM
	- Phó trưởng Phòng khám bệnh chuyên khoa Ký sinh trùng

- Đoàn viên

	23
	HUỲNH THANH TÙNG
	1986
	
	Bác sĩ
	Bênh viện Quận Tân Phú
	- Trưởng khoa Khoa Dinh dưỡng – Tiết chế

- Bí thư Chi đoàn cơ sở Bệnh viện Quận Tân Phú

	24
	NGUYỄN TRẦN THỌ
	1982
	
	Bác sĩ
	Bệnh viện Quận 11
	- Bác sĩ Khoa Y học cổ truyền – Vật lý trị liệu

- Đoàn viên

	25
	NGUYỄN VĂN DIỆN
	1990
	
	Y sĩ
	Trung tâm Y tế dự phòng Quận 10
	- Nhân viên
- Đoàn viên

	26
	VƯƠNG XUÂN VÂN


	
	1989
	Kỹ sư Công nghệ Sinh học
	Viện Pasteur TP. HCM
	- Nhân viên Khoa Xét nghiệm Sinh học lâm sàng

- Đoàn viên

	27
	TRẦN ĐẶNG XUÂN TÙNG
	1984
	
	Bác sĩ
	Bệnh viện Đa Khoa Vạn Hạnh
	- Bác sĩ

- Bí thư hi đoàn Bệnh viện

	28
	NGUYỄN TRẦN MINH THẮNG
	1986
	
	Bác sĩ
	Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
	- Giảng viên bộ môn Hóa sinh – Sinh học phân tử

- Phó Bí Thư Chi Đoàn Viên Chức 1

	29
	TRỊNH THÙY DƯƠNG
	
	1985
	Bác sĩ
	Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
	- Giảng viên bộ môn Huyết học

- Đoàn viên


